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Thành lập 

Diện tích

Vốn đầu tư

Công suất

Sản phẩm

Nhân sự

8/2013

6.000 m2

35 tỷ VND

55.000 bộ/năm

Kính xe tải, kính xe bus, kính xe du lịch

80 người
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Công ty sản xuất kính ô tô Chu Lai - Trường Hải là công 
ty thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Trường Hải - 
THACO INDUSTRIES, chuyên sản xuất và cung ứng các 
loại kính xe bus, kính xe tải, kính xe du lịch.

Với hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng quy trình sản 
xuất và kiểm soát chất lượng chặt chẽ, các sản phẩm 
của công ty đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ. 

Sản phẩm đã được nhiều đối tác lớn tại Việt Nam tin 
tưởng lựa chọn sử dụng như: THACO AUTO, Kia, 
Foton... đồng thời, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của 
thị trường quốc tế. Công ty tiếp tục nghiên cứu và 
phát triển sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu sang Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, châu Mỹ...

Chu Lai - Truong Hai automotive glass manufacturing 
company is a subsidiary of Truong Hai Industries Group - 
THACO INDUSTRIES, specializing in manufacturing and 
supplying automotive glass (for buses, trucks, and 
passenger cars).

With state-of-the-art machinery & equipment and strict 
quality control & production processes, the company 
ensures high durability and aesthetic products.

The products have been supplied to many major 
partners in Vietnam, such as THACO AUTO, Kia, Foton... 
Besides, it meets international quality standards. In the 
coming time, the company will continue to research and 
develop products and grow into new markets such as 
Japan, Korea, Europe, America...
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Khi vỡ vụn kính có độ phân mảnh nhỏ, không sắc cạnh, 
không gây sát thương cho hành khách

Broken in small pieces keeping passengers from severe injury

Cách âm tốt
Sound insulation

Độ bền cao (gấp 4 – 5 lần so với 
kính thông thường)
Good durability (more durable 4-5 times
than normal glass)

KÍNH GHÉP | ���������������

Low optical distortion

Khi bị vỡ các mảnh vụn được giữ trên lớp �lm, 
giảm sát thương cho hành khách

Debris sticked in PVB that keeps passengers and driver safe danger

Ứng dụng: Kính chắn gió xe ô tô  
Application: Automotive windshield

Ứng dụng: Kính lưng, kính cửa, kính góc, kính hông xe ô tô  
Application: Back glass, door glass, quarter glass, side glass for automotive

Cách nhiệt, cách âm tốt
Good heat and sound insulation

Chống tia UV
UV resistance

Độ biến dạng quang học thấp

KÍNH CƯỜNG LỰC | ��������������
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03 0401

02

 01. Kính chắn gió/ Windshield 04. Kính lưng/ Back glass03. Kính hông và bên cửa phụ/ 
Side-�xed glass RH

02. Kính hông và cửa bên tài/ 
Side-�xed glass LH

Công suất: 5.000 bộ/năm
Capacity: 5,000 sets/year
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CITY BUS

THACO GARDEN 79CT
THACO GARDEN 89CT

XE GHẾ NGỒI

BUS SEAT

EVERGREEN 81S
EVERGREEN 87S
NEW BLUESKY
THACO BLUESKY 120S

IVECO DAILY

IVECO DAILY PREMIUM
IVECO DAILY PLUS PREMIUM
IVECO DAILY PLUS
XE CỨU THƯƠNG/ AMBULANCE

MERCEDES-BENZ BUS

 MERCEDES-BENZ MONTERO S 
 MERCEDES-BENZ MONTERO SL 

XE GIƯỜNG NẰM/ 

SLEEPER BUS

NEW MOBIHOME PREMIUM
NEW MOBIHOME LUXURY

XE CHUYÊN DỤNG

SPECIALIZED VEHICLES
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03

0401

02

 01. Kính chắn gió/ Windshield 04. Kính lưng/ Back glass03. Kính cửa sổ cabin/ Cabin window glass02. Kính cửa/ Door glass

Công suất: 50.000 bộ/năm
Capacity: 50,000 sets/year



1514

THACO FRONTIER

TF420V 2S
TF450V 2S
TF480V 2S
TF450V 5S
TF480V 5S
TF230, TF220

KIA FRONTIER

KIA K2700II
KIA 3000S
THACO K135-CS
K165-CS
K190-CS

THACO FORLAND

THACO FORLAND CABIN 1540
THACO FORLAND CABIN 1580
THACO FORLAND CABIN 1695
THACO FORLAND CABIN 1780
THACO FORLAND CABIN 1900
THACO FORLAND CABIN 2000
THACO FORLAND CABIN 2100
THACO FORLAND CABIN 2200
THACO FORLAND FLD900

THACO FOTON

THACO FOTON CABIN 1800
THACO FOTON CABIN 1995
THACO FOTON CABIN 2200
THACO FOTON CABIN 2300
THACO FOTON CABIN 2400
THACO FOTON AUMAN FV375

THACO TOWNER750A
THACO TOWNER800-CS
THACO TOWNER950A
THACO TOWNER990-CS

THACO TOWNER

FUSO CANTER 4.99
FUSO CANTER 6.5
FUSO FI 1217R & 1217RL
FUSO CANTER 4.99

FUSO
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DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT KÍNH XE TẢI & BUS
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MÁY CẮT CNC/ CNC CUTTING MACHINE 
Tốc độ cắt/ Cutting speed: Max 130 m/sec
Độ chính xác/ Tolerance: ±0,20 mm 

MÁY RỬA KÍNH/ GLASS WASHING MACHINE
Độ dày kính/ Thickness of glass: 2 ÷ 6 mm
Tốc độ băng tải/ Conveyor speed: 3 + 8 m/min

MÁY CẮT TIA NƯỚC CNC/ CNC WATER JET CUTTING MACHINE
Tốc độ cắt/ Cutting speed: Max 3.000 mm/min
Hệ thống điều khiển/ Controlling system: Servo/PC

MÁY MÀI ĐA BIÊN DẠNG/
ABNORMAL SHAPE GLASS GRINDING MACHINE
Độ dày kính/ Thickness of glass: 2 ÷ 19 mm
Kiểm soát tốc độ mài bằng biến tần
Control speed by inverter

MÁY MÀI CẠNH THẲNG
STRAIGHT-EDGE GRINDING MACHINE
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DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT KÍNH XE TẢI & BUS
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MÁY IN LỤA/ SILK PRINTING MACHINE
Công suất: 200 sản phẩm/ ngày/ Capacity: 200 products/day
Hệ thống điều khiển/ Controlling system: PLC

LÒ UỐN KÍNH 01 BUỒNG/ SINGLE BENDING FURNANCE
Kích thước/ Dimension max: 2.000 x 3.000 mm
Hiệu suất/ Performance: 98%
Chu kỳ uốn: 96 phút/bộ / Circle time: 96 min/set

LÒ UỐN KÍNH LIÊN TỤC/ CONTINUOUS BENDING FURNACE
Kích thước tối đa / Maximum dimension: 1.100 x 2.400 mm
Chu kỳ uốn: 100 ÷ 140 giây/lần / Circle time: 100 ÷ 140 seconds/time

LÒ CƯỜNG LỰC 2D/ 2D GLASS TEMPERING FURNACE
Kích thước/ Dimension: Max 2.200 x 1.500 mm
Độ dày kính/ Thickness of glass: 3,5 ÷ 6 mm
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DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT KÍNH XE TẢI & BUS
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PHÒNG GHÉP PHIM 
GLASS - PVB FILM ASSEMBLY ROOM

BUỒNG TIỀN GIA NHIỆT VÀ HÚT CHÂN KHÔNG
PRE - HEATING & VACUUM CABIN OVEN

BỒN CAO ÁP/ HIGH PRESSURE STORAGE TANK
Áp suất/ Pressure: 1,3 Mpa
Nhiệt độ làm việc/ Temperature: 135 °C
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DỰ ÁN SẢN XUẤT KÍNH XE DU LỊCH
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Nhằm mở rộng quy mô sản xuất, đáp ứng nhu cầu của 
thị trường đồng thời gia tăng tỷ lệ nội địa hóa cho 
ngành ô tô Việt Nam, công ty triển khai dự án sản xuất 
kính xe du lịch với tổng vốn đầu tư 232 tỷ đồng, dự kiến 
đi vào hoạt động vào tháng 4/2024.

Dây chuyền sẽ sản xuất và cung cấp đa dạng sản phẩm 
kính phục vụ các thương hiệu ô tô: Kia, Mazda, Hyund-
ai, Ford, Toyota,… với chất lượng vượt trội và tính thẩm 
mỹ cao bằng nhiều công nghệ hiện đại được đầu tư 
mới. Trong đó: 
- Giai đoạn 1 (từ năm 2024): bắt đầu sản xuất kính cửa
- Giai đoạn 2 (từ năm 2025): sản xuất tất cả các loại 

kính còn lại (kính chắn gió, kính lưng,...)

To expand production scale and meet the market's 
demands as well ast increase the localization rate 
for Vietnam's automobile industry, the company 
implemented a project to produce passenger car 
glass with a total investment of USD 9.8 million, 
expected to go into operation in April 2024.

The line will produce and supply various passenger 
car glass, serving auto brands: Kia, Mazda, Hyundai, 
Ford, Toyota, etc., with outstanding quality and high 
aesthetics through invests in many advaced 
technologies. In which: 
- Phase 1 (from 2024): start producing door glasses
- Phase 2 (from 2025): to produce other glasses 

(windshields, back glass,...)
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Công suất: 150.000 bộ/năm
Capacity: 150,000 sets/year

 01. Kính chắn gió/ Windshield 05. Kính lưng/ Back glass02. Kính cửa trước/ Front-door glass
  

03. Kính cửa sau/ Rear-door glass 04. Kính góc/ Quarter glass

KÍNH XE DU LỊCH | �������������������
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DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT KÍNH XE DU LỊCH
�����������������������������

CỤM MÁY CẮT RA PHÔI/ PRE-CUTTING LINE
Kích thước/ Glass dimension: Max 4.800 x 3.550 mm - Min 150 x 250 mm 
Độ dày/ Glass thickness: 2,0 – 6,0 mm
Tốc độ cắt tối đa: 130 m/ phút / Maximum cutting speed: 130 m/min

LÒ CƯỜNG LỰC 2D/ 2D GLASS TEMPERING FURNACE
Kích thước tối đa/ Maximum dimension: 2.000 x 1.500 mm
Độ dày kính/ Thickness of glass: 3,5 ÷ 6 mm

DÂY CHUYỀN IN LỤA TỰ ĐỘNG/ AUTOMATIC SILK SCREEN PRINTING LINE
Kích thước/ Glass dimension: Max 1.600 x 2.600 mm – Min 100 x 280 mm 
Độ dày/ Glass thickness: 2,0 – 6,0 mm
Công suất: 2.304  tấm/ 8 giờ / Capacity: 2,304 pcs/8h

LÒ UỐN KÍNH CHẮN GIÓ/ CONTINUOUS BENDING FURNACE
Kích thước/ Glass dimension: Max 1.440 x 2.250 mm – Min 400 x 800 mm 
Độ dày/ Glass thickness: 2,0 – 6,0 mm
Công suất: 500 bộ/ 8 giờ / Capacity: 500 pcs/8h
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DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT KÍNH XE DU LỊCH
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LÒ CƯỜNG LỰC KÍNH HÔNG/ SIDE FIXED GLASS TEMPERED FURNACE
Kích thước/ Glass dimension: Max 1.250 x 750 mm - Min 100 x 300 mm 
Độ dày/ Glass thickness: 3,2 – 5,0 mm
Công suất: 2.400 tấm/ 8 giờ / Capacity: 2,400 pcs/ 8h

BỒN CAO ÁP/ HIGH PRESSURE TANK
Kích thước/ Glass dimension: Max 3.000 x 1.800 mm – Min 400 x 800 mm
Công suất: 600 tấm/ 8 giờ / Capacity: 600 pcs/8h

MÁY RỬA KÍNH CONG 3D/ 3D BENDING GLASS WASHING MACHINE 
Kích thước/ Glass dimension: Max 1.350 x 2.200 mm - Min 400 x 800 mm 
Độ dày/ Glass thickness: 1,6  – 6,0 mm
Công suất: 520 tấm/ 8 giờ / Capacity: 520 pcs/8h

LÒ CƯỜNG LỰC KÍNH LƯNG/ BACK GLASS TEMPERED FURNACE
Kích thước/ Glass dimension: Max 1.600 x 2.200 mm – Min 150 x 250 mm 
Độ dày/ Glass thickness: 2,85 - 19 mm
Công suất: 960 tấm/ 8 giờ / Capacity: 960 pcs/8h

DÂY CHUYỀN HÚT CHÂN KHÔNG/ VACUUM CABIN LINE
Kích thước/ Glass dimension: Max 1.820 x 1.263 mm – Min 1.290 x 914  mm
Công suất: 520 tấm/ 8 giờ / Capacity: 520 pcs/8h
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Công ty Sản xuất Kính ô tô Chu Lai - Trường Hải đặc 
biệt chú trọng hoạt động R&D thông qua việc đầu tư 
các thiết bị sản xuất, thử nghiệm và kiểm nghiệm; 
nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới nhằm tối ưu 
hóa dây chuyền sản xuất, nâng cao chất lượng sản 
phẩm, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Công ty sở hữu đội ngũ kỹ sư và chuyên gia giàu 
chuyên môn, sử dụng các phần mềm thiết kế và mô 
phỏng tập trung trong việc phát triển các sản phẩm 
kính ô tô, đặc biệt là kính xe du lịch.

Chu Lai - Truong Hai automotive glass manufacturing 
Company focus on developing R&D activities through 
invest in production machinery and testing equip-
ment, researching and applying new technologies to 
optimize production lines, improve product quality, 
and meet diverse customers' demands.

The company owns a team of professional and experts 
with extensive , using design and simulation software 
to focus on developing automotive glass products, 
especially passenger car glass.
z

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
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Thiết  bị gia công khuôn in lụa
Silk screen printing mold processing equipment 

Thiết kế và gia công khuôn uốn kính, jig kiểm tra kính
Design and process glass bending mold, glass inspection jig

Khảo sát, 
báo cáo khả thi

Survey, report

Phê duyệt
Approval

Hoàn thiện hồ sơ 
thiết kế sản phẩm

Completing 
sample product 
design records

Sản xuất mẫu
Sample production

Đánh giá mẫu
Sample product review

Phê duyệt hồ sơ
Pro�le approval

Sản xuất hàng loạt
Mass production

R&D

01

02

03

0405

06

07
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THIẾT BỊ ĐO ĐỘ BIẾN DẠNG QUANG HỌC

THIẾT BỊ ĐO HỆ SỐ TRUYỀN SÁNG

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM ĐỘ MÀI MÒN
Optical distortion tester Resistance abrasion tester

Light transmission meter
THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM 

ĐỘ BỀN CƠ HỌC
Mechanical strength tester

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ PHÂN TÁCH 
HÌNH ẢNH THỨ CẤP

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM 
ĐỘ BỀN PHÁT XẠ

THIẾT BỊ THỬ ĐỘ BỀN CHỊU ẨM 
& NHIỆT ĐỘ CAO

Secondary image tester Radiation tester High temperature & humidity tester
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PVB FILM

SEKISUI – JAPAN

PHÔI KÍNH/ THE GLASS WORKPIECE 

GUARDIAN – THAILAND 

ISO/IATF 16949 : 2016 
Certi�ed: Nov 2021
By: Intertek
Cert No: 0434227

ISO 14001 : 2015 
Certi�ed: Apr 2021
By: Intertek
Cert No: CPRJ-038679

ECE-R43 : E11
Certi�ed: Feb 2022
By: VCA
Cert No: ICY552475

QCVN 32 : 2017
Certi�ed: 2022
By: Vietnam register 
Cert No: VAQ09

CHỨNG NHẬN | ������������ KHÁCH HÀNG | ���������

NHÀ CUNG CẤP | ���������




